
Biểu 03

Tổng
 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT giao  năm 

2024 
Tổng

 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT  giao năm 

2024 
Tổng

 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT  giao năm 

2024 

a b  1=2+3  2  3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12  11=2-5+8  12=3-6+9 

TỔNG SỐ 38.798,225724      11.351,225724      27.447                   2.570,2634            1.560,2634            1.010                     2.570,2634            1.560,2634            1.010                     38.798,225724      11.351,225724      27.447                   

1
Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện

xây dựng nông thôn mới (Mã 00491) 
15.851,5795          8.002,5795            7.849                     131,0614               131,0614               -                        -                        -                        -                        15.720,5181          7.871,5181            7.849                     

 Huyện Gio Linh 2.755,14                545,14                                        2.210 -                        2.755,14                545,14                   2.210                     

 Huyện Hướng Hóa 4.005,9                  1.285,9                                       2.720 -                        4.005,9                  1.285,9                  2.720                     

 Huyện Đakrông 2.726,316              856,316                                      1.870 -                        2.726,316              856,316                 1.870                     

 Huyện Cam Lộ   609                                                609 -                        609                        -                        609                        

 Huyện Triệu Phong 3.035,2235            2.815,2235                                    220 131,0614               131,0614               -                        -                        -                        2.904,1621            2.684,1621            220                        

 Huyện Vĩnh Linh 220                                                220 -                        220                        -                        220                        

 Huyện Hải Lăng 2.500                     2.500                     -                        2.500                     2.500                     -                        

2

Phát triển hạ tầng KT-XH, cơ bản đồng

bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn -

đô thị và kết nối các vùng miền (Mã 00492) 

2.184,7163            184,7163               2.000                     -                        -                        -                        400,0000               -                        400                        2.584,7163            184,7163               2.400                     

Sở Thông tin và

Truyền thông 
1.081,33                81,33                     1.000                     -                        -                        1.081,33                81,33                     1.000                     

 Huyện Hướng Hóa 15,135                   15,135                   -                        -                        -                        15,135                   15,135                   -                        

 Huyện Vĩnh Linh 240,9041               40,9041                                         200 -                        -                        240,9041               40,9041                 200                        

 Huyện Triệu Phong 203,371                 3,371                                             200 -                        -                        203,371                 3,371                     200                        

 Huyện Gio Linh 227,66                   27,66                                             200 -                        -                        227,66                   27,66                     200                        

 Huyện Hải Lăng 216,3162               16,3162                                         200 -                        -                        216,3162               16,3162                 200                        

 Huyện Cam Lộ 200                        -                                                200 -                        400,0000               -                        400                        600                        -                        600                        

3

Nội dung thành phần số 03:Tiếp tục thực

hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông

nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn (Mã

số 00493)

10.850,7398          2.730,7398            8.120                     2.439,2020            1.429,2020            1.010                     -                        -                        -                        8.411,5378            1.301,5378            7.110                     

Huyện Hướng Hóa 630                        330                        300                        130                        130                        -                        500                        200                        300                        

Huyện Đakrông 636,567                 6,567                     630                        -                        -                        636,567                 6,567                     630                        

Huyện Cam lộ 640                        -                        640                        310,0000               310                        -                        330                        -                        330                        

Huyện Gio Linh 662,81                   122,81                   540                        -                        -                        662,81                   122,81                   540                        

Huyện Vĩnh Linh 1.150,01                0,01                       1.150                     -                        -                        1.150,01                0,01                       1.150                     

Huyện Triệu Phong 1.450                     300                        1.150                     300,0000               300,0000               -                        1.150                     -                        1.150                     

Đơn vị, địa phương

ĐVT: triệu đồng

STT Dự án

Dự toán được giao
 Điều chỉnh 

giảm 

 Điều chỉnh

 tăng 

 Dự toán phân bổ sau 

điều chỉnh 

DỰ TOÁN PHÂN BỔ SAU ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2023 CHƯA GIẢI NGÂN HẾT

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày              /       /2024 của HĐND tỉnh)

 Tổng số 

 Trong đó 

 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT giao năm 

2024 



2

Tổng
 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT giao  năm 

2024 
Tổng

 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT  giao năm 

2024 
Tổng

 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT  giao năm 

2024 

Đơn vị, địa phươngSTT Dự án

Dự toán được giao
 Điều chỉnh 

giảm 

 Điều chỉnh

 tăng 

 Dự toán phân bổ sau 

điều chỉnh 

 Tổng số 

 Trong đó 

 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT giao năm 

2024 

Huyện Hải Lăng 319,42974             19,4297                 300                        -                        -                        319,42974             19,42974               300                        

Thị xã Quảng Trị 160                        -                        160                        -                        -                        160                        -                        160                        

Chi cục Trồng trọt và

BV thực vật
1.904,6                  1.204,6                  700                        1.099,2020            399,2020               700                        -                        805,398                 805,398                 -                        

Trung tâm xúc tiến

đầu tư thương mại và

Du lịch

352,36                   2,36                       350                        -                        -                        352,36                   2,36                       350                        

Chi cục Quản lý chất

lượng nông, lâm sản

và thủy sản

100                        -                        100                        -                        -                        100                        -                        100                        

Chi cục Phát triển

nông thôn
932,34306             132,34306             800                        -                        -                        932,34306             132,34306             800                        

Liên minh HTX 252,77                   2,77                       250                        -                        -                        252,77                   2,77                       250                        

Sở Công Thương 150                        -                        150                        -                        -                        150                        -                        150                        

Sở Khoa học và công

nghệ
906,2                     6,2                         900                        -                        -                        906,2                     6,2                         900                        

Trung tâm Khuyến

nông
600                        600                        -                        600,0000               600,0000               -                        -                        -                        -                        

Sở Lao động,

Thương binh và Xã

hội

3,65                       3,65                       -                        -                        -                        3,65                       3,65                       -                        

4

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và

chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

(Mã số 0495)

-                        -                        -                        

Huyện Vĩnh Linh -                        -                        -                        

4

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của

người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy

các giá trị văn hóa truyền thống theo

hướng bền vững gắn với phát triển du lịch

nông thôn (Mã số 00496)

1.615,2061            15,2061                 1.600                     -                        -                        -                        989,2020               809,2020               180                        2.604,4081            824,4081               1.780                     

Huyện Hướng Hóa 0,005                     0,005                     -                        -                        -                        0,005                     0,005                     -                        

Huyện Đakrông 140                        -                        140                        -                        -                        140                        -                        140                        

Huyện Cam lộ 140                        -                        140                        -                        989,2020               809,2020               180                        1.129,202              809,202                 320                        

Huyện Gio Linh 140,23                   0,23                       140                        -                        -                        140,23                   0,23                       140                        

Huyện Vĩnh Linh 285,033                 5,033                     280                        -                        -                        285,033                 5,033                     280                        

Huyện Triệu Phong 422,5208               2,5208                   420                        -                        -                        422,5208               2,5208                   420                        

Huyện Hải Lăng 141,83                   1,83                       140                        -                        -                        141,83                   1,83                       140                        

Thị xã Quảng Trị 140                        -                        140                        -                        -                        140                        -                        140                        

Sở Văn hóa, Thế thao

và du lịch
205,5873               5,5873                   200                        -                        -                        205,5873               5,5873                   200                        
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Tổng
 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT giao  năm 

2024 
Tổng

 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT  giao năm 

2024 
Tổng

 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT  giao năm 

2024 

Đơn vị, địa phươngSTT Dự án

Dự toán được giao
 Điều chỉnh 

giảm 

 Điều chỉnh

 tăng 

 Dự toán phân bổ sau 

điều chỉnh 
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 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT giao năm 

2024 

5

Nâng cao chất lượng môi trường; xây

dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh -

sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục

cảnh quan truyền thống của nông thôn

Việt Nam (Mã số 00497)

1.900,8                  0,8                         1.900                     -                        -                        -                        620,0000               620,0000               -                        2.520,8                  620,8                     1.900                     

Huyện Đakrông 100                        100                        -                        -                        100                        -                        100                        

Huyện Cam lộ 250                        250                        -                        320,0000               320,0000               -                        570                        320                        250                        

Huyện Gio Linh 250                        250                        -                        -                        250                        -                        250                        

Huyện Vĩnh Linh 350                        350                        -                        -                        350                        -                        350                        

Huyện Triệu Phong 450                        450                        -                        -                        450                        -                        450                        

Huyện Hải Lăng 100                        100                        -                        -                        100                        -                        100                        

Thị xã Quảng Trị 100                        100                        -                        -                        100                        -                        100                        

Chi cục Bảo vệ môi

trường
-                        -                        -                        300,0000               300,0000               -                        300                        300                        -                        

Sở Tài nguyên và

Môi trường
300,8                     0,8                         300                        -                        -                        300,8                     0,8                         300                        

6

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch

vụ hành chính công; nâng cao chất lượng

hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy

quá trình chuyển đổi số trong nông thôn

mới, tăng cường ứng dụng công nghệ

thông tin, công nghệ số, xây dựng nông

thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng

cường khả năng tiếp cận pháp luật cho

người dân; tăng cường giải pháp nhằm

đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống

bạo lực trên cơ sở giới (Mã số 00498)

103,5                     3,5                         100                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        103,5                     3,5                         100                        

Sở Tư pháp 103,5                     3,5                         100                        -                        -                        103,5                     3,5                         100                        

7

Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức

chính trị - xã hội trong xây dựng nông

thôn mới (Mã số 00499)

1.401,02                1,02                       1.400                     -                        -                        -                        50,0000                 -                        50                          1.451,02                1,02                       1.450                     

Huyện Triệu Phong 100                        100                        -                        -                        100                        -                        100                        

Huyện Vĩnh Linh 100                        100                        -                        -                        100                        -                        100                        

Huyện Hải Lăng 100                        100                        -                        -                        100                        -                        100                        

Huyện Cam Lộ -                        -                        50,0000                 50                          50                          -                        50                          

Ủy ban Mặt trận

TQVN tỉnh
300                        300                        -                        -                        300                        -                        300                        

Hội Nông dân 501,02                   1,02                       500                        -                        -                        501,02                   1,02                       500                        

Hội LHPN tỉnh 150                        150                        -                        -                        150                        -                        150                        

Tỉnh Đoàn Thanh

niên
150                        150                        -                        -                        150                        -                        150                        

8
Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự

xã hội nông thôn (Mã số 00501)
630                        -                        630                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        630                        -                        630                        

Công an tỉnh 630                        630                        -                        -                        630                        -                        630                        
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Tổng
 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT giao  năm 

2024 
Tổng

 KP năm trước 

chuyển  sang 

 DT  giao năm 

2024 
Tổng

 KP năm trước 
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 DT  giao năm 

2024 

Đơn vị, địa phươngSTT Dự án

Dự toán được giao
 Điều chỉnh 

giảm 

 Điều chỉnh

 tăng 

 Dự toán phân bổ sau 

điều chỉnh 
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 DT giao năm 

2024 

9

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá

thực hiện Chương trình; nâng cao năng

lực xây dựng nông thôn mới; truyền thông

về xây dựng nông thôn mới; thực hiện

Phong trào thi đua cả nước chung sức xây

dựng nông thôn mới (Mã số 00502)

4.260,664024        412,664024           3.848                     -                        -                        -                        511,0614               131,0614               380                        4.771,725424        543,725424           4.228                     

Huyện Hướng Hóa 397,393739           112,393739           285                        -                        -                        397,393739           112,393739           285                        

Huyện Đakrông 196,623                 16,623                   180                        -                        -                        196,623                 16,623                   180                        

Huyện Cam lộ 155                        155                        -                        50,0000                 50                          205                        -                        205                        

Huyện Gio Linh 225                        225                        -                        -                        225                        -                        225                        

Huyện Vĩnh Linh 434,62972             34,62972               400                        -                        -                        434,62972             34,62972               400                        

Huyện Triệu Phong 321,93                   26,93                     295                        -                        131,0614               131,0614               -                        452,9914               157,9914               295                        

Huyện Hải Lăng 335,1099               60,1099                 275                        -                        -                        335,1099               60,1099                 275                        

Thị xã Quảng Trị 40                          40                          -                        -                        40                          -                        40                          

Văn phòng Điều phối

NTM tỉnh
1.539,617665        6,617665               1.533                     -                        330,0000               -                        330                        1.869,617665        6,617665               1.863                     

Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn
190,75                   40,75                     150                        -                        -                        190,75                   40,75                     150                        

Sở Kế hoạch và Đầu

tư
115,62                   65,62                     50                          -                        -                        115,62                   65,62                     50                          

Sở Tài chính 46,42                     46,42                     -                        -                        -                        46,42                     46,42                     -                        

Trung tâm nước sạch

và vệ sinh môi trường
102,57                   2,57                       100                        -                        -                        102,57                   2,57                       100                        

Chi cục Quản lý chất

lượng nông, lâm sản

và thủy sản

100                        -                        100                        -                        -                        100                        -                        100                        

Cục Thống kê 60                          60                          -                        -                        60                          -                        60                          
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